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Trường  Thực Hành Sư Phạm 

 

TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335049027 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TUYẾT ANH Nữ 21/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.72  

2 335036661 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THÁI ANH Nữ 28/08/2003 AN GIANG Kinh 8.84  

3 335055267 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HOÀNG BẢO Nam 17/04/2003 TRÀ VINH Kinh 9.19  

4 335047938 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN CÔ HẢI BẰNG Nam 21/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.72  

5 335027683 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN KHẮC TIỂU BÌNH Nữ 10/11/2003 TRÀ VINH Kinh 9.49  

6 335037786 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP PHÚC CHÂU Nữ 01/07/2003 

TP HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 8.84  

7 335036866 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGHỊ TÙNG CHI Nữ 12/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.99  

8 335022573 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TUẤN DŨNG Nam 29/08/2003 

TP HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 7.40  

9 335057727 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG KHÁNH DUY Nam 17/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.09  

10 335067540 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ KHÁNH DUY Nam 27/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.70  

11 335014769 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHUNG NHẬT DUY Nam 09/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.54  

12 335061588 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 19/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.36  

13 092303008552 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG ÁI DUYÊN Nữ 07/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.71  

14 335037747 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ PHƯƠNG DUYÊN Nữ 10/09/2003 

TP HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 8.57  

15 335006859 58 - Hội đồng thi Sở CAO DUY ĐẠT Nam 13/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.20  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

16 335088887 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN KHÁNH ĐOAN Nữ 14/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.49  

17 335068946 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIẾN NGUYỄN KHÁNH ĐOAN Nữ 04/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.97  

18 335075265 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HÀ THIÊN ĐỨC Nam 02/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.89  

19 335059800 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HỒNG GẤM Nữ 11/05/2003 CÀ MAU Kinh 8.37  

20 335053585 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THU HÀ Nữ 24/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.38  

21 335070234 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỪ BẢO HÂN Nữ 30/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.35  

22 335061650 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH GIA HIÊN Nam 20/09/2003 TRÀ VINH Hoa 7.21  

23 335050962 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VĂNG THỊ MỸ HIỀN Nữ 16/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.68  

24 301857180 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ MỸ HIỀN Nữ 05/12/2003 LONG AN Kinh 7.83  

25 335057752 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM THỊ MINH HIẾU Nữ 13/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.53  

26 335088217 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ KIM HUÊ Nữ 09/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.63  

27 335081368 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM KHÁNH HUY Nam 28/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.93  

28 335028357 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ 17/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.87  

29 335030769 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI THIÊN HƯƠNG Nữ 21/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.60  

30 335012860 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG TRỌNG KHANG Nam 05/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.57  

31 335057355 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CHÍ KHANG Nam 22/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.01  

32 335019779 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TẠ NHẬT KHOA Nam 26/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.34  

33 335036104 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG TRẦN ANH KHOA Nam 26/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.86  

34 335067542 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ ANH KHÔI Nam 19/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.97  

35 335019267 58 - Hội đồng thi Sở CHÂU ĐỒNG KHỞI Nam 05/07/2003 TRÀ VINH Kinh 9.53  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

36 335061283 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM HOÀNG KIM KHUYÊN Nữ 01/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.95  

37 335026047 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM TRUNG KIÊN Nam 25/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.92  

38 335070020 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VIẾT ANH KIỆT Nam 28/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.68  

39 335011725 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN LÊ TUẤN KIỆT Nam 15/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.69  

40 335059142 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HOÀNG MỸ KIM Nữ 04/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.85  

41 335036054 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MÃ GIA LINH Nữ 03/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.70  

42 335055117 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN PHÚ LỘC Nam 25/03/2003 

TP HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 9.67  

43 335075393 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN PHẠM CÔNG LÝ Nam 03/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.26  

44 335047015 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM TRẦN NGỌC MAI Nữ 30/12/2003 VĨNH LONG Kinh 9.12  

45 335030510 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI CHUNG TÚY MY Nữ 06/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.38  

46 335057726 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN Ý MỸ Nữ 21/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.10  

47 335068971 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THẢO NGÂN Nữ 13/07/2003 BẾN TRE Kinh 9.10  

48 335029725 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TUYẾT NGÂN Nữ 08/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.87  

49 335047054 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HOÀNG KIM NGÂN Nữ 01/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.11  

50 335015252 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRANG PHƯƠNG NGHI Nữ 13/03/2003 TRÀ VINH Hoa 7.76  

51 335036060 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRÌNH VINH NGHỊ Nam 26/03/2003 TRÀ VINH Hoa 8.61  

52 335034399 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN KHÁNH NGHỊ Nam 26/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.72  

53 335047939 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ ÁNH NGỌC Nữ 29/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.05  

54 335036402 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯƠNG NGUYỄN DIỄM NGỌC Nữ 10/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.68  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

55 335053406 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ CHÍ NGUYÊN Nam 21/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.48  

56 335068878 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ NGUYỆT Nữ 13/08/2003 NAM ĐỊNH Kinh 7.81  

57 335015495 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THIỆN NHÂN Nam 01/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.95  

58 335012718 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN DUY NHÂN Nam 19/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.91  

59 335029112 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NGỌC NHI Nữ 25/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.11  

60 335014646 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN DUY NIÊN Nam 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.10  

61 335059439 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM MINH PHÁT Nam 12/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.38  

62 335061578 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ YẾN PHI Nữ 22/10/2003 VĨNH LONG Kinh 8.32  

63 335033156 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRUNG PHONG Nam 01/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.36  

64 335015777 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH LÊ LỘC PHÚ Nam 07/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.91  

65 335033652 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI VŨ PHƯƠNG Nam 05/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.49  

66 335033238 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM LÊ DUY QUANG Nam 30/07/2003 TRÀ VINH Hoa 8.27  

67 335067098 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TẠ ĐĂNG QUANG Nam 28/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.77  

68 335055525 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ VŨ QUÂN Nam 21/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.99  

69 335018827 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ DIỄN QUYÊN Nữ 14/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.33  

70 335053583 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HƯƠNG QUYÊN Nữ 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.15  

71 335088884 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HUỲNH NGỌC QUYÊN Nữ 19/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.54  

72 335029284 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ TÚ QUYÊN Nữ 16/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.65  

73 335077751 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI NGỌC VÂN SƠN Nam 05/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.90  

74 335088816 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC MỸ TÂM Nữ 15/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.89  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

75 331962402 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH TÂM Nam 09/03/2003 VĨNH LONG Kinh 7.43  

76 335019612 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG DIỆP CÔNG TÂM Nam 18/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.14  

77 335088147 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM THANH Nữ 07/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.99  

78 335081852 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ THỊ THIÊN THANH Nữ 12/06/2003 TRÀ VINH Kinh 9.02  

79 335033665 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN PHƯƠNG THẢO Nữ 29/07/2003 

TP HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 8.16  

80 335036648 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HỒNG THẮM Nữ 31/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.46  

81 335029098 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THANH THIỆN Nam 28/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  

82 335081102 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN GIA THỊNH Nam 26/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.75  

83 335057083 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHƯƠNG THUẬN Nam 05/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.82  

84 335088464 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH THƯ Nữ 08/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.39  

85 335061521 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH THƯ Nữ 02/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.95  

86 335081239 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ HỒNG ANH THƯ Nữ 09/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.66  

87 335013781 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TẠ NGỌC ANH THƯ Nữ 08/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.03  

88 335057380 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM TRẦN MINH THƯ Nữ 23/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.77  

89 335017377 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ HỒNG THƯ Nữ 19/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.84  

90 335055844 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI THỊ MỸ TIÊN Nữ 16/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.10  

91 335081588 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ CẨM TIÊN Nữ 06/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.05  

92 335070180 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG HOÀNG TÍN Nam 01/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.79  

93 335018841 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUỐC TOÀN Nam 19/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.67  

94 335033206 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÈO THỊ HỒNG TRANG Nữ 28/07/2003 TRÀ VINH Hoa 9.26  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

95 335037957 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THIÊN TRÂM Nữ 11/11/2003 

TP HỒ CHÍ 

MINH 
Khmer 7.93  

96 335029276 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH VƯƠNG TỐ TRÂN Nữ 27/09/2003 TRÀ VINH Hoa 8.46  

97 335066080 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ NGỌC TRÂN Nữ 03/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.92  

98 335059699 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG HỒ QUỐC TRIỆU Nam 02/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.13  

99 335013498 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LA THANH TRÚC Nữ 25/11/2003 

TP HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 8.89  

100 335015454 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THANH TRỰC Nam 04/01/2003 BẾN TRE Kinh 8.11  

101 335059733 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC TÚ Nữ 18/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.86  

102 335037605 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ PHAN ANH TUẤN Nam 21/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.48  

103 335068852 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN ĐẮC UYÊN Nữ 08/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.59  

104 335037129 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ NGUYỄN NHÃ UYÊN Nữ 25/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.55  

105 335061846 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO QUỐC VIỆT Nam 27/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.38  

106 335037778 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ NGUYỄN THẢO VY Nữ 30/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.39  

107 335037430 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÁI VY Nữ 31/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.79  

108 335022839 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THẢO VY Nữ 07/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.95  

109 335026646 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ CHÍ VỸ Nam 19/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.46  

110 335037676 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHẠM NHƯ Ý Nữ 06/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.13  

Danh sách gồm: 110 thí sinh 


